QUY CHẾ VỀ XUẤT XỨ HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU

NƯỚC CỘNG HOÀ NHÂN DÂN TRUNG HOA

(Hội nghị Thường vụ lần thứ 99 Quốc Vụ Viện thông qua ngày 28 tháng 2 năm 1992, Ban hành theo Số 94 Lệnh Quốc Vụ Viện Nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa ngày 8 tháng 3 năm 1992)

Điều 1. Để tăng cường việc quản lý công tác về xuất xứ hàng hoá xuất khẩu, thúc đẩy sự phát triển của kinh tế, thương mại đối ngoại, ấn định bản Quy chế này.

Điều 2. Chứng nhận xuất xứ hàng hoá xuất khẩu nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa (sau đây gọi tắt là Chứng nhận xuất xứ) là văn bản chứng nhận để chứng minh xuất xứ hàng hoá xuất khẩu tại nước Cộng Hoà Nhân dân Trung Hoa.

Điều 3. Ngành chủ quan kinh tế, thương mại đối ngoại của Nhà nước thực hiện việc giám sát và quản lý chung về công tác xuất xứ hàng hoá xuất khẩu của cả nước.

Ngành chủ quản kinh tế, thương mại đối ngoại của chính quyền nhân dân các tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc Trung Ương chịu trách nhiệm diều hoà công tác xuất xứ hàng hoá xuất khẩu của địa bàn hành chính của mình.

Điều 4. Các cơ quan kiểm nghiệm hàng hoá xuất nhập khẩu của ngành kiểm nghiệm hàng hoá xuất nhập khẩu Nhà nước đặt tại các địa phương, Uỷ ban xúc tiến mậu dịch quốc tế Trung Quốc cùng các phân hội cũng như các cơ quan khác được ngành chủ quản kinh tế thương mại đối ngoại Nhà nước chỉ định, cấp giấy chứng nhận xuất xứ theo quy định của ngành chủ quản kinh tế thương mại đối ngoại của Nhà nước.

Điều 5. Các doanh nghiệp thành lập theo pháp luật, có quyền kinh doanh thương mại đối ngoại, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh “gia công theo nguyên vật liệu”, “gia công theo mẫu”, “lắp ráp theo linh phụ kiện” và “mậu dịch bù trừ”, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong địa phận Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa có thể xin lĩnh chứng nhận xuất xứ với các cơ quan cấp chứng nhận được quy định tại Điều 4 của Quy chế này theo nhu cầu.

Điều 6. Những hàng hoá xuất khẩu phù hợp với một trong những tiêu chuẩn sau đây, xuất xứ của những hàng hoá đó là tại Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa:

I. Các sản phẩm được sản xuất hoặc chế tạo toàn bộ (trăm phần trăm) tại địa phận Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, bao gồm:

a. Các khoáng sản lấy từ lãnh thổ và thềm lục địa Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa;

b. Các cây thực vật cùng sản phẩm từ thực vật được thu hoạch hoặc thu thập trong địa phận Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa;

c. Các động vật được gây giống và nuôi trồng trong địa phận Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa cùng các sản phẩm từ những động vật đó;

d. Các hải sản và những sản phẩm khác cùng các sản phẩm chế biến của nó do tàu thuyền hoặc các phương tiện khác của Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa đánh bắt từ vùng biển;

e. Các vật thải và chất thải được thu hồi trong quá trình chế tạo, gia công chế biến trong địa phận Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa cũng như các vật cũ, chất thải khác được thu thập trong địa phận Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa;

f. Các sản phẩm được gia công chế biến bằng toàn bộ các sản phẩm kể trên cùng những nguyên liệu khác không phải là nhập khẩu trong địa phận Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa.

II. Các sản phẩm có sử dụng một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, linh phụ kiện nhập khẩu tiến hành công đoạn chế tạo, gia công chế biến trong khâu chủ yếu cùng khâu cuối cùng tại địa phận Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, làm cho hình dáng bên ngoài, tính chất, trạng thái hoặc cách thức sử dụng của các sản phẩm đó có sự thay đổi về thực chất. Bản kê các công đoạn chế tạo, gia công chế biến, do ngành chủ quản kinh tế thương mại đối ngoại Nhà nước bàn bạc với các ngành hữu quan của Quốc Vụ Viện xây dựng và điều chỉnh thể theo nguyên tắc lấy các công đoạn chế tạo, gia công chế biến làm chính, tỷ lệ cơ cấu làm phụ.

Điều 7. Các hàng hoá xin cấp chứng nhận xuất xứ phải phù hợp với các tiêu chuẩn về xuất xứ; trường hợp không phù hợp với các tiêu chuẩn xuất xứ, các cơ quan cấp chứng nhận sẽ từ chối cấp chứng nhận xuất xứ.

Điều 8. Trình tự xin lĩnh và cấp chứng nhận xuất xứ do ngành chủ quản kinh tế thương mại đối ngoại Nhà nước quy định.

Điều 9. Trường hợp các doanh nghiệp vi phạm Quy chế này, có một trong những hành vi sau đây, ngành chủ quản kinh tế thương mại đối ngoại của Nhà nước hoặc ngành chủ quản kinh tế thương mại đối ngoại của Nhà nước xem xét đề nghị của ngành chủ quản kinh tế thương mại đối ngoại của chính quyền nhân dân các tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc Trung ương, có thể thông báo nhắc nhở, tạm ngưng thậm chí xoá bỏ tư cách của các doanh nghiệp xin cấp chứng nhận xuất xứ theo các tình hình khác nhau:

I. Trường hợp cung cấp tài liệu giả dối, lừa đảo chứng nhận xuất xứ;

II. Trường hợp làm giả, làm thay chứng nhận xuất xứ;

III. Trường hợp chuyển nhượng trái phép chứng nhận xuất xứ.

Đối với những người chủ quản và những người có trách nhiệm trực tiếp các doanh nghiệp có những hành vi như khoản trên, sẽ bị xử phạt hành chính; tình tiết nghiêm trọng, cấu thành phạm tội, truy cứu trách nhiệm hình sự theo pháp luật.

Điều 10. Trường hợp các cơ quan cấp chứng nhận vi phạm quy định cấp hoặc từ chối cấp chứng nhận xuất xứ, ngành chủ quản kinh tế thương mại đối ngoại của Nhà nước hoặc của ngành chủ quản kinh tế thương mại đối ngoại của nhà nước xem xét đề nghị của ngành chủ quản kinh tế thương mại đối ngoại của ngành chủ quản kinh tế thương mại đối ngoại của chính quyền nhân dân các tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc Trung Ương, có thể thông báo nhắc nhở hoặc tạm ngưng quyền cấp chứng nhận xuất xứ của các cơ quan đó theo tình hình khác nhau.

Trường hợp những nhân viên làm việc tại các cơ quan cấp chứng nhận gian trá kiếm lời, lạm dụng chức quyền hoặc không làm tròn trách nhiệm, bị xử phạt hành chính; tình tiết nghiêm trọng, cấu thành phạm tội, truy cứu trách nhiệm hình sự theo pháp luật.

Điều 11. Chứng nhận xuất xứ có chế độ ưu đãi phổ cập chung làm theo quy chế xuất xứ của nước cho ưu đãi có chế độ ưu đãi phổ cập chung.

Trường hợp có quy định riêng về cấp chứng nhận xuất xứ theo hiệp đinhj song phương ký giữa chính phủ Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa với các chính phủ nước ngoài, làm theo quy định của hiệp định.

Điều 12. Ngành chủ quản kinh tế thương mại đối ngoại của Nhà nước xây dựng các biện pháp thực hiện theo Quy chế riêng này.

Điều 13. Quy chế này do ngành chủ quản kinh tế thương mại đối ngoại của Nhà nước chịu trách nhiệm giải trình.

Điều 14. Quy chế này được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 05 năm 1992.

BIỆN PHÁP THỰC HIỆN QUY CHẾ XUẤT XỨ HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA

(Ban hành theo Sô1 Lệnh Bộ Kinh tế và Mậu dịch với nước ngoài ngày 01 tháng 04 năm 1992)

Chương I. Những quy định chung

Điều 1. Căn cứ “Quy chế xuất xứ hàng hoá xuất khẩu nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, nhằm tăng cường công tác quản lý cấp chứng nhận xuất xứ hàng hoá xuất khẩu của Trung Quốc (sau đây gọi tắt là chứng nhận xuất xứ) ấn định biện pháp này.

Điều 2. Bộ Kinh tế và Mậu dịch với nước ngoài Nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa (sau đây gọi tắt là Bộ Kịnh mậu) thực hiện việc giám sát, quản lý chung đối với công tác xuất xứ hàng hoá xuất khẩu của cả nước, và chịu trách nhiệm đàm phán với các chính phủ nước ngoài và các tổ chức quốc tế về quy chế xuất khẩu cũng như việc ký kết hiệp định về quy chế xuất xứ.

Ngành chủ quản kinh tế và thương mại của chính quyền nhân dân các tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm về công tác xuất xứ hàng hoá xuất khẩu trong địa bàn mình.

Chương II. Các cơ quan cấp chứng nhận

Điều 3. Cục kiểm nghiệm hàng hoá xuất nhập khẩu Nhà nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa (sau đây gọi tắt là Cục kiểm nghiệm hàng hoá Nhà nước) đặt tại các địa phương, Hội xúc tiến mậu dịch quốc tế Trung Quốc cùng các phân hội (sau đây gọi tắt là Hội xúc tiến mậu dịch) cũng như các cơ quan khác được Bộ Kinh mậu chỉ định cấp chứng nhận xuất xứ.

Các cơ quan cấp chứng nhận xuất xứ báo cáo cho Bộ Kinh mậu về tên gọi, con dấu, họ và tên của người được ủy quyền cấp chứng nhận của cơ quan mình, và do Bộ Kinh mậu thông báo cho các ngành hữu quan của nước ngoài xét theo nhu cầu.

Chương III. Tư cách xin chứng nhận

Điều 4. Các doanh nghiệp thành lập theo pháp luật, có quyền kinh doanh thương mại đối ngoại, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh “gia công theo nguyên vật liệu”, “gia công theo mẫu”, “lắp ráp theo linh kiện phụ kiện” và “mậu dịch bù trừ”, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong địa phận Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, có thể xin lĩnh chứng nhận xuất xứ với các cơ quan cấp chứng nhận theo quy định Điều 3 của Biện pháp này.

Chương IV. Xin cấp và cấp phát

Điều 5. Các đơn vị xin cấp phải mang giấy phép thương mại, văn bản chứng minh quyền kinh doanh thương mại đối ngoại được ngành chủ quản phê chuẩn và các tài liệu liên quan được chứng nhận hàng hoá phù hợp các tiêu chuẩn xuất xứ hàng hoá xuất khẩu đến làm thủ tục đăng ký với các cơ quan nơi sở tại.

Đối với những tài liệu của các đơn vị cung cấp trong trường hợp giữ bí mật, cần bảo hộ cho họ.

Điều 6. Các đơn vị xin cấp phải chỉ định người chuyên trách để xin chứng nhận xuất xứ, condấu của đơn vị xin cấp và họ tên của người chuyên trách xin chứng nhận xuất xứ phải đăng ký khi đơn vị xin cấp đăng ký hoạt động. Sau khi xem xét, cơ quan cấp chứng nhận cấp “thẻ xin lĩnh viên” cho nhân viên xin lĩnh chứng nhận xuất xứ. Nhân viên xin lĩnh chứng nhận xuất xứ nếu có sự thay đổi, đơn vị xin cấp phải thông báo kịp thời cho cơ quan cấp chứng nhận.

Điều 7. Những hàng hoá có thành phần nhập khẩu đã đăng ký, nếu khi thành phần có sự thay đổi hoặc công đoạn gia công chế biến có ự thay đổi, đơn vị xin cấp nên khai báo kịp thời với cơ quan cấp chứng nhận.

Điều 8. Trong khi xác định xuất xứ hàng hoá, những nguyên vật liệu, linh phụ kiện của các vùng lãnh thổ như tỉnh Đài Loan, Hồng Kông và Ma Cao được tạm coi là thành phần nhập khẩu.

Điều 9. Những nguyên vật liệu sản xuất trong nước sau khi xuất khẩu chưa được gia công chế biến mà tái nhập khẩu, miễn là có thể cung cấp những bằng chứng đầy đủ, được coi là thành phần sản xuất ở trong nước.

Điều 10. Trên bản thân hàng hoá xuất khẩu cùng đóng gói trong và ngoài hoặc bản hướng dẫn không có chữ hoặc ký hiệu sản xuất của các nước hoặc vùng lãnh thổ khác, mới có thể xin cấp chứng nhận xuất xứ.

Điều 11. Những hàng hoá nếu công đoạn chế tạo tại Trung Quốc không đủ, chưa có được chứng nhận xuất xứ Trung Quốc, có thể xin lĩnh “chứng nhận gia công, lắp ráp”.

Điều 12. Những hàng hoá nước ngoài chuyển khẩu qua Trung Quốc, không thể có được chứng nhận xuất xứ Trung Quốc, nhưng có thể cin chứng nhận chuyển khẩu.

Điều 13. Trường hợp nước nhập khẩu và nhà nhập khẩu không yêu cầu xuất trình chứng nhận xuất xứ, cũng không yêu cầu xuất trình chứng nhận nơi sản xuất, các doanh nghiệp xuất khẩu không cần xin chứng nhận xuất xứ, cũng không cần xuất trình chứng minh nơi sản xuất.

Điều 14. Trường hợp bên nhập khẩu yêu cầu xí nghiệp chế tạo hoặc nhà xuất khẩu ghi rõ trên hoá đơn thương mại hoặc trên bất cứ chứng chỉ khác về xuất xứ hàng hoá, cách làm như sau: hàng hoá thuộc sản xuất toàn bộ tại Trung Quốc, các xí nghiệp chế tạo hoặc nhà xuất khẩu có thế ghi chú trên hoá đơn hoặc trên các chứng chỉ; trường hợp hàng hoá có thành phần của nước ngoài hoặc ngoài địa phận Trung Quốc, phải đến cơ quan cấp chứng nhận được Bộ Kinh mậu chỉ định để xin cấp chứng nhận xuất xứ, mới có thể được ghi chú xuất xứ.

Điều 15. Trường hợp bên nhập khẩu có yêu cầu cơ quan chính phủ Trung Quốc cấp chứng nhận xuất xứ thông thường, các đơn vị xin cấp nên làm thủ tục với Cục kiểm nghiệp hàng hoá; trường hợp bên nhập khẩu có yêu cầu cơ quan dân gian Trung Quốc cấp chứng nhận xuất xứ thông thường, các đơn vị xin cấp nên làm thủ tục với Hội xúc tiến mậu dịch; trường hợp không có yêu cầu rõ ràng, có thể xin với Cục kiểm nghiệm hàng hoá hoặc Hội xúc tiến mậu dịch.

Trường hợp có quy định đặc biệt về cấp chứng nhận xuất xứ trong hiệp định giữa chính phủ, xin cấp theo quy định của hiệp định; chứng nhận xuất xứ có chế đô ưu đãi phổ cập chung xsin với Cục kiểm nghiệm hàng hoá.

Điều 16. Các đơn vị nộp đơn xin với các cơ quan cấp chứng nhận muộn nhất là trước 3 ngày hàng hoá báo quan vận chuyển các cơ quan cấp chứng nhận phải xem xét những nội dung hàng hoá ghi trong đơn xin và xét duyệt các văn bản hữu quan khác, thời gian cấp nói chung cần hoàn tất trong 3 ngày làm việc.

Điều 17. Các đơn xin cấp có yêu cầu sửa đổi hoặc bổ sung nội dung chứng nhận xuất xứ đã được cấp, phải ghi rõ lý do sửa đổi và cung cấp các bằng chứng, sau khi các cơ quan cấp chứng nhận xem xét và phù hợp với yêu cầu, làm lại thủ tục xin cấp, thu hồi chứng nhận xuất xứ cũ, cấp thay chứng nhận mới.

Điều 18. Nếu chứng nhận đã được cấp bị mất hoặc bị hư huỷ, trong vòng 6 tháng kể từ ngày cấp, đơn vị xin cấp phải nêu rõ lý do bằng văn bản và cung cấp bằng chứng với cơ quan cấp chứng nhận, sau khi được cơ quan cấp chứng nhận xem xét và đồng ý, làm lại thủ tục xin cấp. Cơ quan cấp chứng nhận ghi rõ trên chứng nhận cấp mới “Chứng nhận xuất xứ số xx cấp ngày xx tháng xx năm xx bị bãi bỏ”.

Điều 19. Các cơ quan cấp chứng nhận thông thường không tiếp nhận đơn xin cấp chứng nhận xuất xứ nộp chậm sau khi hàng hoá đã được vận chuyển đi. Nhưng nêu thuộc trường hợp đặc biệt (ví dụ như không phải là sai sót của đơn vị xin cấp), các cơ quan có rhể tiếp nhận những đơn xin nộp chậm, và làm bù chứng nhận xét theo tình hình cụ thể. Trong trường hợp này, khi các đơn vị xin cấp nộp chậm đơn xin xuất xứ , phải nộp các văn bản chứng nhận như sau:

I. Thư từ giải thích nguyên nhân nộp chậm đơn xin,

II. Bản phụ hoá đơn thương mại của những hàng hoá được liệt kê trong chứng nhận xuất xứ/ vận đơn giao hàng/vận đơn giao hàng/biên lai bưu chính.

Điều 20. Khi các cơ quan tiếp nhận đơn xin, nên thẩm tra đơn vị xin cấp và hàng hoá có phải đã đăng ký chưa, đồng thời phải kiểm tra “thẻ xin lĩnh viên” của người xin lĩnh cùng những tài liệu chứng chỉ do đơn vị xin cấp có đầy đủ không, nội dung có đúng sự thực không. Trường hợp không phù hợp với quy định, phải hoàn trả lại kịp thời cho đơn vị xin cấp để khai báo lại.

Điều 21. Các cơ quan cấp chứng nhạn có quyền có xí nghiệp chế tạo hoặc gia công chế biến những hàng hoá xin cấp chứng nhận để tìm hiểu quá trình sản xuất hàng hoá và thành phần hàng hoá. Khi các cơ quan cấp chứng nhận có nghi vấn đối với những hàng hoá xin cấp chứng nhận xuất xứ hàng hoá, có thể đến xí nghiệp tiến hành kiểm tra, đối với những hàng hoá không phù hợp tiêu chuẩn xuất xứ, phải từ chối cấp chứng nhận.

Điều 22. Khi nước nhập khẩu kiểm tra lại chứng nhận xuất xứ do Trung Quốc cấp để xét hỏi, cơ quan cấp chứng nhận đó phải chịu trách nhiệm điều tra sát hạch, và phúc đáp nước nhập khẩu trong vòng 6 tháng sau khi nhận được thư từ xét hỏi.

Chương V. Các khoản xử phạt

Điều 23. Trường hợp doanh nghiệp vi phạm Biện pháp này, có một trong những hành vi sau đây, Bộ Kinh mậu xem xét đề nghị của ngành chủ quản kinh tế thương mại đối ngoại của chính quyền nhân dân các tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc Trung ương, thông báo nhắc nhở, tạm ngưng ngay cả xoá bỏ tư cách của những doanh nghiệp đó cấp chứng nhận hàng hoá xuất khẩu theo các tình hình khác nhau.

I. Trường hợp cung cấp tài liệu giả dối, lừa đảo chứng nhận xuất xứ;

II. Trường hợp làm giả, làm thay chứng nhận xuất xứ;

III. Trường hợp chuyển nhượng trái phép chứng nhận xuất xứ.

Đối với người chủ quản và những người có trách nhiệm trực tiếp các doanh nghiệp có những hành vi như khoản trên, sẽ được xử phạt hành chính; tình tiết nghiêm trọng, cấu thành phạm tội, truy cứu trách nhiệm hình sự theo pháp luật.

Điều 24. Trường hợp các cơ quan cấp chứng nhận trái với quy định hoặc từ chối cấp chứng nhận xuất xứ không có lý do chính đáng, Bộ Kinh mậu xem xét đề nghị của ngành chủ quản kinh tế thương mại đối ngoại của chính quyền nhân dân các tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc Trung ương, phê bình bằng thông báo tạm ngưng hoặc tạm ngưng quyền cấp chứng nhận xuất xứ của cơ quan đó theo tình huống khác nhau.

Trường hợp những nhân viên làm việc tại các cơ quan cấp chứng nhận gian trá kiếm lợi, lạm dụng chức quyền hoặc không làm tròn trách nhiệm, được xử phạt hành chính; tình tiết nghiêm trọng, cấu thành phạm tội, truy cứu trách nhiệm hình sự theo pháp luật.

Chương VI. Các điều khoản khác.

Điều 25. Cục hạn ngạch giấy phép Bộ Kinh mậu phụ trách công tác thống kê chứng nhận xuất xứ  đã cấp theo quy định của hiệp định chính phủ; Cục kiểm nghiệm hàng hoá Nhà nước, Hội xúc tiến mậu dịch quốc tế Trung Quốc phụ trách công tác thống kê chứng nhận xuất xứ đã cấp trong ngành mình; ngành chủ quản kinh tế thương mại đối ngoại của chính quyền nhân dân các tỉnh, khu tự trị thành phố trực thuộc Trung ương phụ trách công tác thống kê chứng nhận xuất xứ đã cấp theo hiệp định giữa chính phủ trong địa bàn và công tác thống kê hoá đơn và chứng chỉ thương mại đã được ghi chú chứng nhận xuất xứ của các xí nghiệp và công ty chế tạo trong địa bàn; các tổng công ty ngoại thương, các tổng công ty công nghiệp thương mại đóng tại Bắc Kinh phụ trách công tác thống kê hoá đơn và chứng chỉ thương mại đã được ghi chú chứng nhận xuất xứ của công ty mình.

Các cơ quan phụ trách công tác thống kê nêu trên phải định kỳ báo cáo với Bộ Kinh mậu về tình hình thực hiện quy chế xuất xứ và con số thống kê cấp chứng nhận, trước ngày 20 tháng 7 hàng năm báo cáo tình hình thực hiện và bản thống kê 6 tháng đầu năm, trước ngày 20 tháng 01 năm sau báo cáo tình hình thực hiện và bản thống kê chung của cả năm.

Điều 26. Mẫu chứng nhận xuất xứ hàng hoá xuất khẩu Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa cùng các văn bản chứng minh khác, do Bộ Kinh mậu thống nhất quy định, chứng nhận được in bằng Tiếng Anh, mỗi bộ chứng nhận gồm 01 bản chính, 03 bản phụ.

Điều 27. Chứng nhận xuất xứ cùng các văn bản khác chứng minh của các cơ quan cấp chứng nhận cấp, có thu phí theo quy định, biện pháp thu phí do Bộ Kinh mậu phối hợp với các ngành chủ quản của Quốc vụ viện quy định riêng.

Điều 28. Căn cứ quy định của Điều 26 “Quy chế xuất xứ hàng hoá xuất khẩu Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa”, Bộ Kinh mậu sẽ quy định và ban bố riêng về bản kê các công đoạn chế tạo, gia công chế biến.

Điều 29. Biện pháp này bắt đầu thực hiện kể từ ngày 01 tháng 05 năm 1992.

QUY ĐỊNH VỀ CẤP CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HOÁ XUẤT KHẨUCỘNG HOÀ NHÂN DÂN TRUNG HOA 

(thi hành thử)

(Ban bố ngày 21 tháng 11 năm 1995, Bộ Mậu dịch và hợp tác kinh tế đối ngoại ban bố)

Nhằm tăng cường công tác quản lý cấp chứng nhận xuất xứ hàng hoá xuất khẩu (sau đây gọi tắt là chứng nhận xuất xứ) Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, căn cứ “Quy chế xuất xứ hàng hoá xuất khẩu Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa” và “Biện pháp thực hiện quy chế xuất xứ hàng hoá xuất khẩu Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa”, ấn định quy định này.

Chương I. Đăng ký và xem xét

Điều 1. Các doanh nghiệp phù hợp với quy định Điều 4 “Biện pháp thực hiện quy chế xuất xứ hàng hoá Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa”, đều có thể xin đăng ký với cơ quan cấp chứng nhận xuất xứ nơi sở tại.

Điều 2. Khi các doanh nghiệp xin đăng ký với cơ quan cấp chứng nhận xuất xứ, phải cung cấp và điền những hồ sơ như sau;

a. Văn bản quyền kinh doanh xuất nhập khẩu của doanh nghiệp được ngành chủ quản của chính phủ cấp;

b. Bản phụ giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp;

c. Đơn xin bằng văn bản về đăng ký chứng nhận xuất xứ;

d. “Bảng xin đăng ký chứng nhận xuất xứ hàng hoá Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa”;

e. “Bảng kê chi tiết giá thành công đoạn gia công chế biến sản phẩm có thành phần nhập khẩu”;

f. “Giấy uỷ quyền xin lĩnh viên chứng nhận xuất xứ”, mỗi doanh nghiệp xin cấp cho phép uỷ quyền 03 xin lĩnh viên.

Điều 3. Khi các doanh nghiệp ngoại thương xin đăng ký, còn phải cung cấp những tài liệu liên quan về doanh nghiệp nguồn hàng cùng sản phẩm theo yêu cầu của cơ quan cấp chứng nhận. Trường hợp hàng hoá xuất khẩu là nguồn hàng địa bàn khác, còn phải cung cấp “Kết quả điều tra xuất xứ nguồn hàng địa bàn khác” do cơ quan cấp chứng nhận nơi sở tại nguồn hàng theo yêu cầu của cơ quan cấp chứng nhận.

Điều 4. Các doanh nghiệp đã được đăng ký, phải lập hồ sơ ghi chép nhập nguyên vật liệu, sản xuất, xuất hàng về hàng hoá xuất khẩu theo yêu cầu của cơ quan cấp chứng nhận.

Điều 5. Trường hợp các doanh nghiệp đã được đăng ký cùng những hàng hoá xuất khẩu có sự thay đổi về công đoạn gia công chê biến, nguyên vật liệu và sản phẩm, phải báo cáo kịp thời với cơ quan cấp chứng nhận để sửa đổi.

Điều 6. Sau khi tiếp nhận đơn xin, các cơ quan cấp chứng nhận phải thẩm tra sát hạch nghiêm ngặt những hồ sơ doanh nghiệp cung cấp, và cử người chuyên trách đến tận nơi doanh nghiệp điều tra sát hạch các thiết bị sản xuất, nguồn sản xuất của nguyên liệu và linh phụ kiện hàng công đoạn gia công chế biến, thành phẩm cũng như bản hướng dẫn và đóng gói trong và bên ngoài, điền vào “Bản ghi chép điều tra xuất xứ hàng hoá Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa”.

Điều 7. Các cơ quan cấp chứng nhậ cần cho đăng ký cho các doanh nghiệp cũng như sản phẩm đã được xem xét đạt chuẩn. Thời hạn có giá trị về đăng ký là 01 năm, lấy ngày đăng ký làm giới hạn niên độ. Sau hết hạn và qua xem xét đạt chuẩn, gia hạn thêm 01 năm.

Điều 8. Các cơ quan cấp chứng nhận có quyền kiểm tra lấy mẫu bất cứ lúc nào đối với hàng hoá xuất khẩu.

Chương II. Xin và cấp chứng nhận xuất xứ

Điều 9. Sau khi đăng ký, các doanh nghiệp phải chỉ định người ký và xin lĩnh viên chứng nhận xuất xứ, người ký và xin lĩnh viên của các doanh nghiệp phải qua đào tạo nghiệp vụ của cơ quan cấp chứng nhận. Xin lĩnh viên đi làm chứng nhận xuất xứ bằng “thẻ xin linh viên” do cơ quan cấp chứng nhận cấp. Thẻ xin lĩnh viên không được cho mượn, sửa xoá, cũng không thể dùng thẻ này đi xin lĩnh chứng nhận cho người khác. Nếu mất, phải lập tức báo cáo cho cơ quan cấp thẻ. Người ký và xin lĩnh chứng nhận xuất xứ không được tuỳ ý thay đổi, nếu có sự thay đổi, cần báo cáo kịp thời với cơ quan cấp chứng nhận, và nộp trả lại thẻ xin lĩnh.

Điều 10. Các doanh nghiệp xin cơ quan cấp chứng nhận cấp chứng nhận muộn nhất là trước 03 ngày hàng hoá báo quan và vận chuyển, và phải nghiêm túc làm theo yêu cầu của cơ quan cấp chứng nhận, chân thực, hoàn chỉnh và chính xác điền viết những hồ sơ như sau:

a. “Đơn xin chứng nhận xuất xứ/chứng nhận gia công chế biến, lắp ráp hàng hoá xuất khẩu Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa”

b. “Chứng nhận xuất xứ hàng hoá xuất khẩu Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa”, 01 bộ gồm 01 bản

c. “Hoá đơn thương mại hàng hoá xuất khẩu”

d. Các văn bản chứng chỉ khác mà cơ quan cấp chứng nhận cho là cần thiết.

Điều 11. Trường hợp các sản phẩm của doanh nghiệp xin cấp chứng nhận xuất xứ vượt ra phạm vi đăng ký, phải xin cấp theo yêu cầu đăng ký, sau xem xét và đăng ký, mới có thể làm chứng nhạn xuất xứ.

Điều 12. Những hàng hoá xuất khẩu của các doanh nghiệp xin cấp chứng nhận xuất xứ, nếu có thành phần nhập khẩu, phải cung cấp “Bảng kê chi tiết giá thành công đoạn gia công chế biến sản phẩm có thành phần nhập khẩu”. Những hàng hoá xuất khẩu nếu thuộc về sản xuất theo hình thức “gia công theo nguyên vật liệu”, nhập nguyên vật liệu, phải cung cấp chứng chỉ nhập khẩu, hợp đồng mua hàng hoặc hợp đồng gia công chế biến. Những hàng hoá của địa bàn khác có thành phần nhập khẩu, còn phải theo yêu cầu của cơ quan cấp chứng nhận, cung cấp “kết quả điều tra xuất xứ nguồn hàng địa bàn khác” do cơ quan cấp chứng nhận nơi nguồn hàng xuất trình, các cơ quan cấp chứng nhận nơi nguồn hàng phải phối hợp cho.

Điều 13. Các cơ quan cấp chứng nhận phải nghiêm túc làm đúng “Quy chế xuất xứ hàng hoá xuất khẩu Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa” cùng “Biện pháp thực hiện” cũng như bản quy định này, nghiêm chỉnh xem xét hồ sơ của doanh nghiệp nộp. Sau khi đã xem xét và không có sai sót, mới có thể cấp chứng nhận.

Điều 14. Các cơ quan cấp chứng nhận chỉ cấp chứng nhận xuất xứ với 01 bản chính, 03 bản phụ, trong đó 01 bản chính và 02 bản phụ giao cho doanh nghiệp xin cấp, 01 bản phụ còn lại do cơ quan cấp chứng nhận lưu trữ trong 02 năm.

Điều 15. Nếu chứng nhận đã được cấp bị mất hoặc hư huỷ, có thể làm lại chứng nhận theo quy định Điều 18 “Biện pháp thực hiện quy chế xuất xứ hàng hoá xuất khẩu Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa”, điền viết ‘Đơn xin thay đổi/ cấp mới chứng nhận xuất xứ hàng hoá xuất khẩu Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa” và ghi chú vào mục 5 của chứng nhận bằng Tiếng Anh “T
HIS CERTIFICATE IS IN REPLACEMENT OF CERTIFICATE OF ORIGIN NO------DATED------WHICH IS CANCELLED”. Ngày trong mục 11 và mục 12 của chứng nhận này là ngày xin cấp lại chứng nhận và ngày cấp chứng nhận.

Điều 16. Xin cấp chứng nhận sau khi hàng hoá được vận chuyển, phải cấp “chứng nhận được cấp sau” theo quy định “Biện pháp thực hiện Quy chế xuất xứ hàng hoá xuất khẩu Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa”, và đóng dấu bằng Tiếng Anh “ISSUED RETROSPECTIVELY” trong mục 5 của chứng nhận. Mục 11 và mục 12 của chứng nhận là ngày xin cấp và ngày cấp thực tế.

Điều 17. Khi doanh nghiệp có yêu cầu sửa đổi những nội dung trong chứng nhận đã được cấp, phải điền viết theo quy định “Đơn xin sửa đổi cấp lại chứng nhận xuất xứ hàng hoá Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa” và hoàn trả lại Chứng nhận cũ. Sau khi cơ quan cấp chứng nhận sát hạch và thu hồi chứng nhận cũ, mới có thể cấp lại chứng nhận mới.

Điều 18. Các doanh nghiệp có thể uỷ quyền cho các công ty đại lý chở hàng đại lý xin lĩnh chứng nhận xuất xứ . Khi các công ty đại lý xin lĩnh chứng nhận xuất xứ, phải nộp cho cơ quan cấp chứng nhận giấy uỷ quyền bị đại lý chứng nhận xuất xứ  và các chứng chỉ liên quan của người bị đại lý đã điền sẵn và ký.

Điều 19. Các doanh nghiệp không đủ tư cách xin cấp chứng nhận đi dự triển lãm ở nước ngoài, nếu cần xin cấp chứng nhận xuất xứ, có thể tự xin hoặc uỷ quyền cho các doanh nghiệp có tư cách xin cấp đại lý để xin cấp bằng văn bản phê chuẩn đi dự triển lãm.

Chương III. Quản lý cấp chứng nhận

Điều 20. Các cơ quan cấp chứng nhận phải quản lý chặt chẽ việc cấp chứng nhận, ấn định các quy định và trình tự quản lý.

Điều 21. Chứng nhận khống và con dấu cấp chứng nhận phải có chế độ quản lý riêng và người chuyên trách. Các cơ quan cấp chứng nhận không được đưa cho các doanh nghiệp xin cấp những chứng nhận khống đã đóng dấu.

Điều 22. Các cơ quan cấp chứng nhận phải tăng cường việc đào tạo nghiệp vụ chuyên môn cho những người cấp chứng nhận. Những người cấp chứng nhận phải thông thạo “Quy chế xuất xứ hàng hoá xuất khẩu Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa” cùng “Biện pháp thực hiện” và các quy định liên quan về cấp chứng nhận, tìm hiểu chính sách kinh tế thương mại đối ngoại của Nhà nước và những kiến thức về mậu dịch quốc tế và phân loại hàng hoá, nắm chắc cơ cấu cơ bản và tình hình sản xuất hàng hoá được cấp chứng nhận trong địa bàn mình, và có trình độ ngoại ngữ tương ứng.

Điều 23. Uỷ ban (Sở, cục) kinh tế thương mại đối ngoại của các địa phương phải tăng cường việc tuyên truyền, giám sát và kiểm tra theo quy định đối với các doanh nghiệp xuất khẩu thực hiện “Quy chế xuất xứ hàng hoá xuất khẩu Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa” cùng “Biện pháp thực hiện” và các quy định hữu quan, và làm tốt công tác điều hoà giữa các cơ quan cấp chứng nhận xuất xứ.

Điều 24. Ngành kiểm nghiệm hàng hoá và hội xúc tiến mậu dịch thực hiện chế độ tổng hợp thống kê con số chứng nhận được cấp, và theo quy định của Điều 25 “Biện pháp thực hiện Quy chế xuất xứ hàng hoá xuất khẩu Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa”, trước ngày 20 tháng 7 hàng năm và trước ngày 20 tháng 01 năm sau, báo cáo cho Bộ Kinh mậu về báo cáo phân tích cấp chứng nhận, con số thống kê cấp chứng nhận và số liệu tổng hợp hàng hoá được cấp chứng nhận trong 6 tháng đầu năm và cả năm của ngành mình.

Các cơ quan cấp chứng nhận tại các địa phương phải báo cáo với uỷ ban (Sở, Cục) kinh tế thương mại đối ngoại của khu vực hành chính mình về báo cáo phân tích cấp chứng nhận, con số thống kê cấp chứng nhận và thống kê hàng hoá cấp chứng nhận của cơ quan mình theo yêu cầu của những bảng trên vào trước ngày 20 tháng 0 hàng năm và trước ngày 20 tháng 01 năm sau.

Điều 25. Các cơ quan cấp chứng nhận phải thu phí cấp chứng nhận xuất xứ theo mức quy định của ngành hữu quan của Nhà nước.

Điều 26. Các đơn vị chưa được sự uỷ quyền của ngành chủ quản kinh tế thương mại đối ngoại của Nhà nước không được cấp chứng nhận xuất xứ.

Điều 27. Việc cấp “chứng nhận gia công chế biến và lắp ráp” và “chứng nhận chuyển khẩu” thực hiện theo quy định hiện hành.
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